DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC MÔN Bảo vệ môi trường (205101)

Nhóm V học vào THỨ 7 - TIẾT 123 – PHÒNG PV327
	STT
	MSSV
	Họ và tên
	Lớp
	Đ1
	Đ2
	Đ3
	Đ4
	Đ5
	Đ6
	Đ7
	Đ8
	Ghi chú

	1
	07134001
	Nguyễn Thị Trường An
	DH08GB
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	2
	08147001
	Đặng Văn An
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	3
	08147011
	Liêu Lý Bình
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	4
	09115005
	Trương Thị Hoan Ca
	DH09CB
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	5
	08147019
	Hà Văn Chí
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	6
	08147027
	Nguyễn Thị Diễm
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	7
	09114091
	Nguyễn Thị Diệu
	DH09LN
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	08147029
	Huỳnh Phạm Duy
	DH08QR
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	08120005
	Doãn Như Duyên
	DH08KT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	07147022
	Phạm Văn Hà
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	11
	09114095
	Trần Thị Thanh Hà
	DH09LN
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	12
	08159003
	Đinh Xuân Hòa
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	13
	09120008
	Phan Đình Hùng
	DH09KT
	8
	7
	
	
	
	
	
	
	

	14
	08120050
	Trịnh Quốc Hùng
	DH08KT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	08147088
	Đặng Văn Hùng
	DH08QR
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	09120006
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	DH09KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	17
	08120044
	Nguyễn Hoàng Hải
	DH08KT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	09115015
	Phạm Văn Hậu
	DH09CB
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	19
	08120047
	Phạm Ngọc Hồ
	DH08KT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	08143007
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	DH08KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	08147069
	Trần Thị Kim Hoa
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	22
	08114035
	Nguyễn Anh Hoàng
	DH08LN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	07147032
	Võ Thái Hoàng
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	24
	09147042
	Châu Tố Huỳnh
	DH09QR
	7
	6
	
	
	
	
	
	
	

	25
	09147041
	Lê Vĩnh Huy
	DH09QR
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	07147036
	Triệu Tô Tú Huy
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	27
	07134009
	Nguyễn Thị Huyền
	DH08GB
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	28
	08120052
	Hàn Thị Thu Hường
	DH08KT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	08120053
	Nhữ Thị Hường
	DH08KT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	08114136
	Bùi Văn Khải
	DH08LN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	09120009
	Trần Văn Kiểm
	DH09KT
	7
	6
	
	
	
	
	
	
	

	32
	08120057
	Ngô Thị Hoài Liên
	DH08KT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	08134010
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	DH08GB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	08147115
	Đinh Thị Phương Loan
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	35
	09115024
	Thái Bình Long
	DH09CB
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	36
	09120014
	Trần Quang Long
	DH09KT
	7
	6
	
	
	
	
	
	
	

	37
	08147119
	Vũ Hoàng Long
	DH08QR
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	07147054
	Thái Văn Lượng
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	39
	08114050
	Trần Hải Lưu
	DH08LN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	09120046
	Huỳnh Ngọc Công Minh
	DH09KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	41
	09120048
	Nguyễn Thị Nga
	DH09KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	42
	08134012
	Nguyễn Thị Hồng Ngân
	DH08GB
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	43
	09120019
	Đặng Thị Bích Ngân
	DH09KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	44
	09120050
	Trần Vũ Minh Ngọc
	DH09KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	45
	07147064
	Trần Thị Nghĩa
	DH08QR
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	08147139
	Võ Xuân Nghĩa
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	47
	08147145
	Vũ Văn Nhật
	DH08QR
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	

	48
	08114061
	Mai Thị Nhuận
	DH08LN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	09147070
	Bùi Thị Hồng Nhung
	DH09QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	50
	08134024
	Nguyễn Thanh Phong
	DH08GB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	08120062
	Lương Thùy Nhất Phương
	DH08KT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	07147167
	Nguyễn Thị Phương
	DH08QR
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	08114071
	Lê Bá Quang
	DH08LN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	08147156
	Nguyễn Phú Quốc
	DH08QR
	6
	7
	
	
	
	
	
	
	

	55
	08147157
	Trần Cao Quốc
	DH08QR
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	08114075
	Nguyễn Văn Sang
	DH08LN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	08147167
	Hoàng Ngọc Sơn
	DH08QR
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	08147172
	Trần Thị Kim Tánh
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	59
	09115041
	Nguyễn Thanh Tâm
	DH09CB
	6
	7
	
	
	
	
	
	
	

	60
	07147097
	Bùi Đức Tín
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	61
	07147188
	Trần Văn Tính
	DH08QR
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	09120057
	Huỳnh Minh Tấn
	DH09KT
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	

	63
	08147233
	Nguyễn Minh Tỵ
	DH08QR
	7
	6
	
	
	
	
	
	
	

	64
	08120068
	Trần Thế Đan Thanh
	DH08KT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	08114150
	Trần Minh Thái
	DH08LN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	08147181
	Huỳnh Thái Thảo
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	67
	07147178
	Phạm Vũ Thu Thảo
	DH08QR
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	07147089
	Phạm Phúc Thập
	DH08QR
	7
	6
	
	
	
	
	
	
	

	69
	07147090
	Lê Văn Thế
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	70
	09115052
	Lê Thị Thanh Thủy
	DH09CB
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	71
	08147196
	Mai Thị Thủy
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	72
	08120024
	Lê Quang Thiện
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	73
	09115054
	Đặng Thị Thưởng
	DH09CB
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	74
	08147198
	Tăng Hoài Thương
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	75
	08147244
	Cil Toan
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	76
	09120026
	Lê Thị Huệ Trang
	DH09KT
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	77
	09115058
	Nguyễn Đỗ Quỳnh Trang
	DH09CB
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	78
	08120029
	Trượng Văn Trang
	DH08KT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	08147208
	Ngô Vũ Tráng
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	80
	09114065
	Nguyễn Ngọc Trí
	DH09LN
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	

	81
	08147209
	Lê Đức Triều
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	82
	08147214
	Hoàng Ngọc Trung
	DH08QR
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	08147215
	Lê Minh Trung
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	84
	08114096
	Lê Công Trường
	DH08LN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	08147217
	Lê Văn Trường
	DH08QR
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	08114161
	Phan Văn Tường
	DH08LN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	08147239
	Ngô Trương Vũ
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	88
	08121003
	Trần Thiên Văn
	DH08KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	89
	08134007
	Bùi Ngọc Yến
	DH08GB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	08147034
	Hà Ngọc Đào
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	91
	08147041
	Đào Trọng Đông
	DH08QR
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	92
	09120036
	Phạm Thị Điệp
	DH09KT
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	


